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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm thành lập bản đồ cảnh quan tỷ lệ 

1:100.000 cho vùng bán bình nguyên Ea Súp, cung cấp cơ sở khoa học cho 

quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên và phát triển nông - nghiệp bền vững. 

Dựa trên tiếp cận cảnh quan học, nghiên cứu đã tích hợp hệ thống bản đồ 

địa hình, thổ nhưỡng và thảm thực vật tỷ lệ 1:100.000 và chuỗi số liệu khí 

tượng - thủy văn tại các trạm Chư Prông, Ea Súp, Bản Đôn, Cầu 14 và Đắk 

Mil. Các lớp dữ liệu không gian được xử lý, chồng xếp và phân tích bằng 

nền tảng phần mềm ArcGIS 10.8. Hệ thống phân loại cảnh quan được xây 

dựng theo 6 cấp (Hệ, Phụ hệ, Lớp, Phụ lớp, Kiểu và Loại), trong đó, cấp Loại 

cảnh quan là đơn vị cơ sở được xác định dựa trên sự kết hợp giữa 11 loại 

đất và 07 kiểu thảm thực vật hiện tại. Kết quả nghiên cứu đã xác lập được 

60 loại cảnh quan và thành lập bản đồ cảnh quan vùng bán bình nguyên Ea 

Súp tỷ lệ 1:100.000. Bản đồ phản ánh rõ cấu trúc thẳng đứng và sự phân 

hóa không gian của các hợp phần tự nhiên. Đây là cơ sở khoa học quan 

trọng phục vụ đánh giá mức độ thích hợp của lãnh thổ đối với các loại hình 

sử dụng đất, góp phần định hướng không gian sản xuất nông - lâm nghiệp 

gắn với bảo vệ tài nguyên và sinh thái đặc thù vùng bán bình nguyên Ea 

Súp. 

ABSTRACT 

This study was conducted to establish a 1:100.000 scale landscape map for 

the Ea Sup peneplain region, providing a scientific basis for rational resource 

and sustainable agricultural and forestry development. Applying a 

landscape-ecological approach, the study integrated 1:100,000 scale 

thematic maps (topography, soil, and vegetation) with meteorological and 

hydrological data series from Chu Prong, Ea Sup, Ban Don, Cau 14, and Dak 

Mil stations. Spatial data layers were processed, overlaid, and analyzed using 

ArcGIS 10.8 software to delineate landscape units. A six-level landscape 

classification system was constructed, including System, Sub-system, Class, 

Sub-class, Type, and Landscape Unit. The Landscape Unit level served as the 

basic mapping unit and was identified based on the combination of 11 soil 

types and 07 current vegetation types. The results identified 60 landscape 

units and successfully established the 1:100,000 scale landscape map for Ea 
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- Sup peneplain region. The map clearly illustrates both the vertical structure 

and horizontal differentiation of natural components. These findings served 

as a crucial scientific basis for land suitability evaluation and spatial 

orientation of agro-forestry production while preserving the distinctive 

ecosystems of the Ea Sup peneplain region. 
 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

luôn giữ vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và 

phát triển của con người cũng như các hoạt 

động kinh tế - xã hội. Trong quá trình phát triển, 

cùng với sự gia tăng dân số và mở rộng không 

gian sản xuất, mức độ tác động của con người 

đến môi trường tự nhiên ngày càng trở nên 

mạnh mẽ. Bên cạnh những thành tựu về tăng 

trưởng kinh tế và cải thiện đời sống, nhiều hình 

thức khai thác thiếu hợp lý đã dẫn đến sự suy 

giảm các nguồn tài nguyên và chất lượng môi 

trường. Trong bối cảnh đó, yêu cầu sử dụng hợp 

lý tài nguyên thiên nhiên gắn với phát triển bền 

vững ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt tại 

các vùng sinh thái nhạy cảm. 

Bán bình nguyên (BBN) Ea Súp là một không 

gian sinh thái đặc thù của vùng Tây Nguyên, 

nằm ở phía Tây cao nguyên Buôn Ma Thuột (tọa 

độ địa lý từ 12°25′ - 13°45′B; 107°25′ - 

108°05′Đ), trải rộng trên địa bàn các tỉnh Gia 

Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng, với hơn 150 km 

đường biên giới tiếp giáp Campuchia. Khu vực 

có địa hình bóc mòn xen các đồi núi sót, bề mặt 

tương đối bằng phẳng và khí hậu nhiệt đới gió 

mùa có mùa khô kéo dài [1–3]. Những điều kiện 

này tạo thuận lợi cho phát triển nông - lâm 

nghiệp nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ hạn hán, 

thoái hóa đất và suy giảm cân bằng sinh thái 

nếu việc sử dụng đất không phù hợp với điều 

kiện tự nhiên. 

Trong khu vực xác định 5 nhóm đất chính với 

11 loại đất, phổ biến nhất là đất vàng nhạt trên 

đá cát (Fq), đất xám bạc màu (Xa) và đất đỏ 

vàng trên đá sét (Fs). Thảm thực vật gồm hai 

nhóm chính là thảm thực vật tự nhiên và thảm 

thực vật nhân tạo, trong đó kiểu rừng thưa cây 

lá rộng hơi khô nhiệt đới (rừng khộp) là kiểu 

thảm thực vật đặc trưng của vùng nghiên cứu 

(Hình 1). 

Khí hậu mang tính nhiệt đới gió mùa cao 

nguyên, nhiệt độ trung bình năm khoảng 25 - 

26°C, lượng mưa trung bình từ 1.500 - 2.000 

mm/năm, tập trung chủ yếu trong mùa mưa 

(tháng 5 - 10), trong khi mùa khô kéo dài 4 - 6 

tháng. Điều kiện khí hậu này góp phần hình 

thành các kiểu thảm thực vật thích nghi với 

điều kiện khô hạn như rừng khộp, trảng cỏ và 

cây bụi [4]. 

Tiếp cận cảnh quan (CQ) học được xem là 

một hướng nghiên cứu hiệu quả trong đánh giá 

tổng hợp điều kiện tự nhiên và tiềm năng lãnh 

thổ. Ở Việt Nam, lý luận và phương pháp 

nghiên cứu CQ được hình thành trên nền tảng 

khoa học của trường phái Liên Xô, đồng thời 

được vận dụng linh hoạt, sáng tạo phù hợp với 

điều kiện tự nhiên và yêu cầu phát triển của đất 

nước. Từ các nghiên cứu tiêu biểu của các tác 

giả như Vũ Tự Lập (1976), Nguyễn Thành Long 

(1993), Phạm Hoàng Hải và cộng sự (1997), 

Nguyễn Ngọc Khánh và cộng sự (2000) hệ thống 

phân vị và phân loại CQ đã từng bước được 

hoàn thiện, đóng góp quan trọng cho công tác 

quy hoạch lãnh thổ, đánh giá tài nguyên và bảo 

vệ môi trường [5–8].  

Trên cơ sở đó, nghiên cứu điều kiện tự nhiên 

vùng BBN Ea Súp theo tiếp cận CQ góp phần 

làm rõ cấu trúc và sự phân hóa không gian của 

các hợp phần tự nhiên, đồng thời cung cấp cơ 

sở khoa học cho đánh giá tiềm năng, định 

hướng sử dụng đất và phát triển nông – lâm 

nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu và gia tăng áp lực khai thác tài nguyên. 
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(a) (b) 

Hình 1. Bản đồ thổ nhưỡng và bản đồ thảm thực vật vùng bán bình nguyên Ea Súp 
(thu từ tỷ lệ 1:100.000) 

(a) Nguồn: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa miền Nam 
(b) Nguồn: Đề tài TN03. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất các tỉnh Gia Lai, 

Đắk Lắk, Đắk Nông (cũ), tỷ lệ 1:100.000 năm 2020. Kết quả khảo sát thực địa năm 2024 
 

 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Dữ liệu nghiên cứu chính 

Nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ thành lập bản 

đồ cảnh quan vùng BBN Ea Súp được tổng hợp 

từ hệ thống bản đồ chuyên đề và chuỗi số liệu 

khí tượng thủy văn quan trắc tại các trạm trong 

phạm vi nghiên cứu (giai đoạn 1980 – 2022). 

 Bản đồ địa hình được sử dụng để xác định 

độ cao tuyệt đối, độ cao tương đối và các dạng 

địa hình chủ yếu, từ đó làm cơ sở nhận diện và 

phân chia các lớp, phụ lớp cảnh quan theo đặc 

điểm trắc lượng - hình thái.  Các bản đồ thổ 

nhưỡng và bản đồ thảm thực vật, tỷ lệ 

1:100.000 cung cấp thông tin về thành phần, 

tính chất đất và sự phân bố các kiểu thảm thực 

vật chủ yếu (Hình 1). Đây là những chỉ tiêu quan 

trọng phục vụ nhận diện và phân loại các đơn 

vị cảnh quan. 

Ngoài hệ thống bản đồ, nghiên cứu còn sử 

dụng số liệu quan trắc khí tượng, thủy văn tại 

các trạm Chư Prông, Ea Súp, Bản Đôn, Cầu 14 

và Đắk Mil để xác định đặc điểm sinh khí hậu 

của khu vực. Đây là cơ sở để phân chia các kiểu 

cảnh quan. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp bản đồ 

kết hợp với hệ thống thông tin địa lý (GIS) và 

khảo sát thực địa nhằm phân tích và thể hiện 

sự phân bố không gian của các hợp phần tự 

nhiên và các đơn vị CQ trong vùng bán bình 

nguyên Ea Súp. 

Bản đồ CQ được xây dựng trên cơ sở phân 

tích liên hợp các bản đồ thành phần gồm bản 

đồ địa hình, bản đồ thổ nhưỡng và bản đồ thảm 

thực vật. Quá trình tích hợp được thực hiện 

bằng kỹ thuật chồng xếp (overlay) các lớp thông 

tin trong môi trường GIS sau khi đã chuẩn hóa 

về hệ tọa độ và cấu trúc dữ liệu. Trên cơ sở mối 

quan hệ giữa các hợp phần tự nhiên, các tổ hợp 

địa hình - đất - thảm thực vật được xác định làm 

cơ sở phân chia các đơn vị cảnh quan. Việc biên 

tập và thành lập bản đồ cảnh quan vùng nghiên 

cứu ở tỷ lệ 1:100.000 được thực hiện bằng 

phần mềm ArcGIS 10.8. 

Trong quá trình chồng xếp dữ liệu, các đơn 

vị CQ có diện tích quá nhỏ và không mang tính 

đặc trưng được xử lý theo nguyên tắc khái quát 

hóa bản đồ, bằng cách gộp vào các đơn vị cảnh 

quan lân cận có đặc điểm tự nhiên tương đồng 

nhằm đảm bảo tính rõ ràng và khả năng thể 
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hiện của bản đồ. 

Bên cạnh đó, phương pháp khảo sát thực địa 

được thực hiện trong năm 2024 tại một số khu 

vực đại diện nhằm ghi nhận đặc điểm địa hình, 

đất và thảm thực vật, đồng thời kiểm chứng kết 

quả phân tích và thành lập bản đồ CQ cho vùng 

BBN Ea Súp. 

Đặc điểm sinh khí hậu của khu vực được xác 

định trên cơ sở phân tích các yếu tố khí hậu chủ 

yếu như nhiệt độ trung bình năm, lượng mưa 

năm và độ dài mùa khô, mức độ khô hạn trong 

mùa khô từ chuỗi số liệu quan trắc tại các trạm 

quan trắc khí tượng, thủy văn trong vùng 

nghiên cứu. Các thông tin khí hậu này được đối 

chiếu với sự phân bố của các kiểu thảm thực vật 

nhằm nhận diện các điều kiện sinh khí hậu đặc 

trưng của lãnh thổ.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hệ thống phân loại và bản đồ cảnh quan 

vùng bán bình nguyên Ea Súp 

3.1.1. Hệ thống phân loại cảnh quan vùng bán 

bình nguyên Ea Súp 

Trên cơ sở kế thừa các quan điểm lý luận và 

phương pháp luận về phân loại CQ của các tác 

giả trong và ngoài nước, đồng thời căn cứ vào 

đặc điểm của các nhân tố thành tạo CQ, hệ 

thống phân loại CQ vùng BBN Ea Súp được xây 

dựng dựa trên mối quan hệ giữa nền tảng vật 

chất rắn và nền tảng nhiệt - ẩm của lãnh thổ. 

Trong hệ thống này, loại CQ được xem là đơn vị 

phân loại cơ sở, phản ánh chi tiết sự phân hóa 

của các kiểu CQ thông qua sự kết hợp giữa các 

kiểu thảm thực vật và các loại đất [5-11]. 

Để thành lập bản đồ CQ vùng BBN Ea Súp ở 

tỷ lệ 1:100.000, hệ thống phân loại CQ của vùng 

nghiên cứu được xác định gồm 6 cấp phân vị: 

Hệ CQ → Phụ hệ CQ → Lớp CQ → Phụ lớp CQ 

→ Kiểu CQ → Loại CQ. Các dấu hiệu phân loại 

và các đơn vị CQ tương ứng được trình bày 

trong Bảng 1. 
 

Bảng 1. Hệ thống phân loại cảnh quan vùng bán bình nguyên Ea Súp 

TT 
Cấp 

 phân loại 
Dấu hiệu đặc trưng 

Các đơn vị trong hệ thống  

phân loại CQ 

1 Hệ CQ 

Đặc trưng trong đới tự nhiên, quy định bởi 

nền bức xạ mặt trời vùng nội chí tuyến. Chế độ 

nhiệt - ẩm quyết định cường độ của chu trình 

trao đổi vật chất và chuyển hóa năng lượng. 

Hệ CQ nhiệt đới ẩm gió mùa. 

2 Phụ hệ CQ 

Chế độ hoàn lưu gió mùa quyết định  

phân bố lại nhiệt ẩm gây ảnh hưởng lớn  

đến chu trình vật chất năng lượng. 

Phụ hệ CQ nhiệt đới ẩm gió 

mùa không có mùa đông lạnh 

và có sự phân hóa mùa khô. 

3 Lớp CQ 

Quy mô, hình thái và nguồn gốc phát sinh của 

đại địa hình lãnh thổ, là dấu hiệu trực tiếp  

để phân chia các lớp cảnh quan. 

Lớp CQ núi. 

Lớp CQ cao nguyên và BBN. 

4 Phụ lớp CQ 

Đặc trưng trắc lượng hình thái trong khuôn 

khổ lớp CQ, thể hiện cân bằng vật chất giữa 

các đặc trưng trắc lượng hình thái địa hình. 

Phụ lớp CQ đồi núi thấp. 

Phụ lớp CQ cao nguyên thấp. 

Phụ lớp CQ BBN. 

5 Kiểu CQ 

Đặc điểm sinh khí hậu chi phối sự phát sinh 

của các kiểu thảm thực vật tự nhiên và  

tính chất thích ứng của các quần xã thực vật  

theo biến động của cân bằng nhiệt - ẩm. 

Kiểu CQ rừng kín  

thường xanh ẩm nhiệt đới. 

Kiểu CQ rừng kín nửa  

rụng lá ẩm nhiệt đới. 

Kiểu CQ rừng thưa cây 

 lá rộng hơi khô nhiệt đới. 

6 Loại CQ 

Thể hiện sự tác động qua lại giữa các quần xã 

thực vật và các loại thổ nhưỡng cùng với sự 

tham gia một cách chủ động của con người 

và các nhân tố khác. 

Các loại CQ tại vùng BBN 

 Ea Súp là sự kết hợp  

của 11 loại đất và  

07 kiểu thảm thực vật hiện tại. 
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Ở cấp Hệ CQ, cơ sở phân loại chủ yếu dựa 

trên đặc điểm về điều kiện nhiệt – ẩm. Vùng 

nghiên cứu thuộc khu vực khí hậu nhiệt đới ẩm 

gió mùa, có nền nhiệt cao quanh năm, lượng 

mưa lớn, vì vậy được xếp vào Hệ CQ nhiệt đới 

ẩm gió mùa. 

Ở cấp Phụ hệ CQ, sự phân chia dựa trên đặc 

trưng hoàn lưu gió mùa khu vực Tây Nguyên. 

Khí hậu trong vùng phân hóa rõ rệt thành hai 

mùa: mùa mưa (tháng 5–10) chịu ảnh hưởng 

của gió mùa Tây Nam ẩm, còn mùa khô chịu tác 

động của gió mùa Đông Bắc sau khi vượt qua 

dãy Trường Sơn nên trở nên khô hạn do hiệu 

ứng phơn. Do nền nhiệt cao quanh năm và 

không xuất hiện thời kỳ lạnh, khu vực được xác 

định thuộc Phụ hệ CQ nhiệt đới ẩm gió mùa 

không có mùa đông lạnh và có sự phân hóa 

mùa khô. 

Ở cấp Lớp CQ, việc phân loại dựa trên quy 

mô, hình thái và nguồn gốc phát sinh của đại 

địa hình lãnh thổ, phản ánh sự khác biệt của 

nền tảng vật chất rắn. Trong vùng nghiên cứu 

xác định hai lớp CQ chính: lớp CQ núi và lớp CQ 

cao nguyên - BBN. 

Ở cấp Phụ lớp CQ, sự phân chia dựa trên các 

đặc trưng trắc lượng địa hình như độ cao, độ 

dốc và mức độ chia cắt. Trên cơ sở đó xác định 

ba phụ lớp CQ gồm: phụ lớp CQ đồi núi thấp, 

phụ lớp CQ cao nguyên thấp và phụ lớp CQ BBN. 

Ở cấp Kiểu CQ, việc phân loại gắn với đặc 

điểm sinh khí hậu và các kiểu thảm thực vật tự 

nhiên tương ứng. Dưới tác động của khí hậu 

nhiệt đới gió mùa có mùa khô rõ rệt, trong vùng 

hình thành ba kiểu CQ rừng chủ yếu: rừng kín 

thường xanh ẩm nhiệt đới, rừng kín nửa rụng lá 

ẩm nhiệt đới và rừng thưa cây lá rộng hơi khô 

nhiệt đới (rừng khộp), trong đó rừng khộp là 

kiểu CQ đặc trưng và chiếm diện tích phân bố 

lớn nhất trong vùng BBN Ea Súp. 

Ở cấp Loại CQ, đây là đơn vị phân loại cơ sở, 

được xác định dựa trên sự kết hợp giữa loại đất 

và kiểu thảm thực vật, đồng thời phản ánh tác 

động của hoạt động sử dụng đất. Trên cơ sở tổ 

hợp 11 loại đất và 07 kiểu thảm thực vật, vùng 

BBN Ea Súp được phân chia thành 60 loại CQ, 

phản ánh rõ đặc điểm sinh thái và hiện trạng sử 

dụng lãnh thổ của khu vực nghiên cứu. 

3.1.2. Thành lập bản đồ cảnh quan vùng bán 

bình nguyên Ea Súp 

Sự phân tích các thành phần tự nhiên và mối 

quan hệ tương hỗ của chúng tạo nên các thể 

tổng hợp tự nhiên được thể hiện đầy đủ trên 

bản đồ CQ. Trên Bảng chú giải ma trận bản đồ 

CQ (Hình 2), các cột thể hiện nền rắn và dinh 

dưỡng, cung cấp thông tin về hình thái địa hình, 

các kiểu địa hình phát sinh và hướng di chuyển 

của vật chất (bao gồm các lớp CQ, phụ lớp CQ). 

Các hàng thể hiện đặc trưng nhiệt - ẩm, bao 

gồm đặc trưng về chế độ bức xạ, hoàn lưu khí 

quyển theo mùa, thông qua các cấp phân vị Hệ 

CQ, Phụ hệ CQ, Kiểu CQ). Loại CQ - kết quả giao 

thoa giữa hàng và cột, là đơn vị nhỏ nhất trong 

hệ thống phân loại CQ vùng BBN Ea Súp, mang 

đầy đủ các thông tin theo chiều thẳng đứng và 

chiều ngang, được thể hiện một cách trực quan 

hóa trên bản đồ CQ. 

3.2. Đặc điểm cấu trúc cảnh quan vùng bán 

bình nguyên Ea Súp 

Trong cấu trúc không gian CQ, cấu trúc đứng 

phản ánh mối liên hệ giữa các hợp phần tự 

nhiên trong một đơn vị CQ, còn cấu trúc ngang 

thể hiện sự phân hóa không gian giữa các đơn 

vị CQ đồng cấp. 

a) Đặc điểm cấu trúc đứng 

Cấu trúc đứng CQ vùng BBN Ea Súp chịu sự 

chi phối chủ yếu của nền tảng vật chất rắn và 

điều kiện sinh khí hậu, quyết định sự phân hóa 

các hợp phần tự nhiên trên lãnh thổ. 

Ở vùng núi, địa hình chủ yếu là núi thấp phát 

triển trên đá sét, đá biến chất và đá cát, có sườn 

dốc và chịu tác động mạnh của quá trình xói 

mòn. Các loại đất phổ biến gồm đất đỏ vàng 

trên đá sét (Fs), đất vàng nhạt trên đá cát (Fq) 

và đất xói mòn trơ sỏi đá (E). Thảm thực vật chủ 

yếu là rừng thường xanh, rừng nửa rụng lá và 

rừng rụng lá (rừng khộp); ở các khu vực địa 

hình dốc và xói mòn mạnh thường xuất hiện các 

thảm cỏ và cây bụi. 
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Hình 2. Bản đồ và chú giải bản đồ cảnh quan vùng bán bình nguyên Ea Súp  

(thu từ tỉ lệ 1:100.000) 
 

Vùng cao nguyên phân bố chủ yếu tại xã Đắk 

Mil, có độ cao phổ biến từ 400 - 600 m với bề 

mặt lượn sóng và độ dốc thoải. Trên nền đá 

bazan hình thành các loại đất có độ phì cao như 

đất nâu đỏ (Fk), đất nâu vàng (Fu) và đất nâu 

thẫm (Ru), thuận lợi cho phát triển cây công 

nghiệp và cây ăn quả. Do độ cao lớn hơn so với 

BBN xung quanh nên khu vực này có nhiệt độ 

thấp hơn và lượng mưa trung bình khoảng 1.800 

mm/năm, với mùa khô kéo dài 3 - 4 tháng. 

Vùng BBN chiếm diện tích lớn nhất của khu 

vực nghiên cứu, có độ cao trung bình 140–300 

m và địa hình lượn sóng nhẹ. Bề mặt này được 

hình thành chủ yếu do quá trình bóc mòn trên 

đá gốc hoặc bồi tụ phù sa dọc theo các sông 

suối. Đất đai khá đa dạng, hình thành trên các 

nhóm đá mẹ khác nhau như đá cát, đá sét, đá 

biến chất, đá macma axit và bazơ, cũng như 

trầm tích phù sa cổ. Điều kiện sinh khí hậu nóng 

với mùa khô kéo dài đã tạo nên các kiểu thảm 

thực vật thích nghi khô hạn, đồng thời hình 

thành các vùng canh tác nông nghiệp trên các 

bãi phù sa ven sông. 

b) Đặc điểm cấu trúc ngang 

Cấu trúc ngang phản ánh sự phân hóa không 

gian của các đơn vị CQ trên lãnh thổ BBN Ea 

Súp. Toàn vùng thuộc Hệ CQ nhiệt đới ẩm gió 

mùa, Phụ hệ CQ nhiệt đới ẩm gió mùa không có 

mùa đông lạnh và có sự phân hóa mùa khô. 

Trên cơ sở đó, CQ được phân chia thành 2 lớp 

CQ, 3 phụ lớp CQ, 3 kiểu CQ và 60 loại CQ. 

Ở cấp lớp CQ, việc phân chia dựa trên đặc 

điểm hình thái và nguồn gốc của đại địa hình 

lãnh thổ, bao gồm lớp CQ núi và lớp CQ cao 

nguyên - BBN.  

Lớp CQ núi: gồm 1 phụ lớp CQ đồi núi thấp, 

có diện tích nhỏ với địa hình chia cắt mạnh và 

độ dốc lớn, trong khi lớp CQ cao nguyên - BBN 

chiếm ưu thế, gồm hai phụ lớp là cao nguyên 

thấp và BBN rộng lớn. 

Phụ lớp cao nguyên thấp phân bố chủ yếu tại 

xã Đắk Mil với diện tích khoảng 343 km², được 
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hình thành trên đá bazan hệ tầng Túc Trưng. Địa 

hình có độ cao 400 - 700 m, độ dốc phổ biến 3 

- 15°, đất có tầng dày và giàu dinh dưỡng, thuận 

lợi cho phát triển cây công nghiệp lâu năm và 

các loại cây ăn quả. 

Phụ lớp BBN chiếm khoảng 90% diện tích tự 

nhiên của vùng nghiên cứu, là bề mặt rộng lớn 

và tương đối bằng phẳng. Khu vực này nhận 

nhiều vật chất và năng lượng từ các khu vực 

cao hơn nhưng khả năng tiêu thoát nước kém 

vào mùa mưa. Đất đai chủ yếu là đất đỏ vàng 

trên đá sét (Fs), đất vàng nhạt trên đá cát (Fq) 

và đất xám bạc màu (Xa), nhìn chung nghèo 

dinh dưỡng. Tuy nhiên, các bãi bồi phù sa ven 

sông Ia Lốp và Ia H’leo lại thuận lợi cho sản 

xuất nông nghiệp. 

Ở cấp kiểu CQ, dưới tác động của khí hậu 

nhiệt đới gió mùa có mùa khô rõ rệt, hình thành 

ba kiểu CQ rừng chủ yếu gồm: rừng kín thường 

xanh ẩm nhiệt đới, rừng kín nửa rụng lá ẩm 

nhiệt đới và rừng thưa cây lá rộng hơi khô nhiệt 

đới (rừng khộp). Trong đó, rừng khộp chiếm 

diện tích lớn nhất và mang tính đặc trưng cho 

hệ sinh thái vùng BBN Ea Súp. 

Ở cấp loại CQ, đơn vị phân loại cơ sở được 

xác định dựa trên sự kết hợp giữa loại đất và 

kiểu thảm thực vật. Trên cơ sở tổ hợp 11 loại 

đất và 07 kiểu thảm thực vật, vùng nghiên cứu 

được phân chia thành 60 loại CQ, phản ánh rõ 

sự phân hóa sinh thái của lãnh thổ và có ý nghĩa 

quan trọng trong định hướng sử dụng đất và tổ 

chức không gian sản xuất nông - lâm nghiệp. 

3.3. Ý nghĩa của bản đồ cảnh quan trong định 

hướng sử dụng lãnh thổ vùng bán bình 

nguyên Ea Súp 

Bản đồ CQ vùng BBN Ea Súp (tỷ lệ 1:100.000) 

phản ánh sự phân hóa không gian của các hợp 

phần tự nhiên và xác định 60 loại CQ trên cơ sở 

tổ hợp giữa các loại đất và các kiểu thảm thực 

vật. Ở cấp loại CQ, các đơn vị này thể hiện khá 

đầy đủ các điều kiện sinh thái của lãnh thổ, do 

đó có ý nghĩa trực tiếp trong định hướng sử 

dụng đất và tổ chức không gian sản xuất nông - 

lâm nghiệp. 

Trong vùng nghiên cứu, các loại CQ phân bố 

trên các dải đất phù sa ven sông suối với địa 

hình thấp, tương đối bằng phẳng và thuận lợi 

về nguồn nước là những khu vực thích hợp để 

bố trí sản xuất lúa nước, hoa màu và cây công 

nghiệp ngắn ngày. Các khu vực này phân bố chủ 

yếu dọc theo hệ thống các sông Ia Lốp và Ia 

H’leo thuộc các xã Ia Mơ, Ia Lâu (tỉnh Gia Lai), 

Ia Lốp, Ia Rvê, Ea Bung, Ea Súp và một số vùng 

ven sông Sêrêpốk thuộc địa bàn xã Buôn Đôn 

(tỉnh Đắk Lắk), nơi có điều kiện đất phù sa màu 

mỡ và thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. 

Ngược lại, các loại CQ phân bố trên địa hình 

BBN rộng lớn, với đất xám bạc màu (Xa), đất 

vàng nhạt trên đá cát (Fq) hoặc đất có kết von, 

nghèo dinh dưỡng và chịu tác động mạnh của 

mùa khô kéo dài, phân bố phổ biến ở các xã Ea 

Rốk, Ea Lê, Ia R’vê và một phần Buôn Đôn, 

không phù hợp với các loại cây trồng đòi hỏi 

nhiều nước và thâm canh cao; do đó cần ưu 

tiên sử dụng theo hướng lâm nghiệp, nông - 

lâm kết hợp hoặc bố trí các cây trồng chịu hạn. 

Trong khi đó, các loại CQ phân bố trên cao 

nguyên bazan (chủ yếu thuộc địa bàn xã Đắk 

Mil, tỉnh Lâm Đồng), với đặc điểm đất đỏ nâu 

và đất nâu vàng trên bazan có tầng đất dày, độ 

phì khá và điều kiện sinh khí hậu thuận lợi hơn, 

là những không gian có tiềm năng phát triển cây 

công nghiệp lâu năm và cây ăn quả. Riêng các 

loại CQ thuộc phạm vi Vườn Quốc gia Yok Đôn, 

nơi đã được quy hoạch cho mục đích rừng đặc 

dụng, cần ưu tiên bảo tồn và phục hồi hệ sinh 

thái rừng khộp đặc trưng, kết hợp nghiên cứu 

khoa học và phát triển du lịch sinh thái. 

Việc xác định rõ các đặc điểm này trên bản 

đồ CQ cho phép định hướng tổ chức lãnh thổ 

theo hướng khai thác hợp lý tiềm năng tự nhiên 

của từng khu vực, đồng thời hạn chế các hình 

thức sử dụng đất không phù hợp với điều kiện 

sinh thái của lãnh thổ. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã xây dựng và thành lập bản đồ 

CQ vùng BBN Ea Súp tỷ lệ 1:100.000. Hệ thống 

phân loại CQ của khu vực được xác lập gồm 6 
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cấp phân vị: Hệ CQ - Phụ hệ CQ - Lớp CQ - Phụ 

lớp CQ - Kiểu CQ - Loại CQ. Trên cơ sở phân tích 

mối quan hệ giữa các hợp phần tự nhiên như 

địa hình, thổ nhưỡng và thảm thực vật, nghiên 

cứu đã xác định được 60 loại CQ, phản ánh 

tương đối đầy đủ cấu trúc và sự phân hóa tự 

nhiên của lãnh thổ vùng BBN Ea Súp. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy cấu trúc CQ 

của khu vực chịu sự chi phối mạnh mẽ của nền 

địa hình và chế độ sinh khí hậu nhiệt đới gió 

mùa, có mùa khô kéo dài. Bản đồ CQ được 

thành lập không chỉ làm rõ cấu trúc thẳng 

đứng và sự phân hóa ngang của các hợp phần 

tự nhiên mà còn cung cấp cơ sở khoa học quan 

trọng cho đánh giá tiềm năng và mức độ thích 

hợp của lãnh thổ đối với các mục đích sử dụng 

đất khác nhau. Trên cơ sở đó có thể định 

hướng tổ chức không gian sản xuất nông, lâm 

nghiệp phù hợp với đặc điểm sinh thái của 

từng loại CQ, đồng thời góp phần nâng cao 

hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo tồn các hệ 

sinh thái đặc trưng của vùng BBN Ea Súp. 
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